
                                                       Mẫu: BM.09.02

Ban hành: 01/04/2015

(Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng cộng (I+II+III) 2.086.767 415.485 227.752 54,8 449.668

I Cơ sở hạ tầng 1.339.328 180.000 66.181 36,8 148.100

1 Cảng Đình Vũ - GĐII 751.983 5.000 1.000 2.000

2 Cảng Đình Vũ - GĐIII 277.315 40.000 12.000 18.000

3 Dự án bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - XNXD Tân Cảng 130.395 70.000 1.000 105.000

- Bãi hậu phương cầu 5,6 45.000

- Nhà điều hành và thủ tục 35.000

- Kho chứa hàng 25.000

4 Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bến XNXD Tân Cảng 27.588 0 12.531 1.600 Thực hiện QT

5 Hệ thống cấp điện XNXD Tân Cảng 104.685 35.000 30.000 3.000

6 Dự án các bến tàu tại Lạch Huyện 5.000 500 2.000

7 Đường RTG (giai đoạn II) Chi nhánh Cảng Tân Vũ 11.828 15.000 7.690 1.500 Thực hiện QT

8
Bãi hậu phương giáp cổng số 2 và nhà đội cơ giới chi nhánh Cảng 
Tân Vũ

12.004 7.000 9.500

9 Cải tạo cầu tầu Chùa Vẽ 20.000 500

10 Các dự án đầu tư nhỏ 3.530 3.000 1.460 5.000

Nhà thủ tục hải quan và thủ tục kho hàng khu vực cổng 6 làn chi 

nhánh Cảng Chùa Vẽ
980 980

Đúc tấm chắn hàng rời chi nhánh Cảng Hoàng Diệu 450 450

Bãi rửa container và hệ thống xử lý nước thải CN Cảng Tân Vũ 1.600 30 1.570 CT từ 2015

Xây dựng tường rào tạm giáp Cảng Vinalines Đình Vũ- CN Cảng Tân 

Vũ
500 500 CT từ 2016
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II Phương tiện thiết bị 627.730 163.410 160.610 98,3 192.093

a Dự án hoàn thành trong năm 2015 172.300 155.070 155.070

1
Đầu tư cần trục giàn RTG tăng năng lực xếp dỡ container tại Cảng Hải 
Phòng (Gói thầu Mua sắm 06 cần trục giàn RTG)

172.300 155.070 155.070 Hoàn thành QIII/2015

b Dự án chuyển tiếp 2015 sang năm 2016 324.130 8.340 5.540 66,4 60.793

1 Dự án đầu tư xe xúc đào 5.600 5.600 2.800 2.800

2
Dự án đầu tư  02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 - Chi 
nhánh Cảng Tân Vũ (Gói thầu Mua sắm 02 cần trục giàn QC)

283.330 0 0 28.333 Dự kiến hoàn thành QI/2017

3
Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 02 cần trục giàn RTG của hãng IHI-
MES tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

2.400 720 720 1.680 Dự kiến hoàn thành QI/2016

4 Dự án đầu tư xe nâng hàng forklift 16.600 0 0 16.600 Dự kiến hoàn thành QII/2016

5 Dự án đầu tư gầu ngoạm hoa thị dung tích 2,5m3 3.000 900 900 2.100 Dự kiến hoàn thành QI/2016

6 Dự án đầu tư khung cẩu 11.200 1.120 1.120 10.080 Dự kiến hoàn thành QII/2016

7
Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát cho 18 cần trục RTG (RTG17-
RTG34)

2.000 0 0 2.000 Dự kiến hoàn thành QI/2016

c Dự án đề xuất phê duyệt thực hiện năm 2016 131.300 0 0 131.300

1 Dự án đầu tư ngoạm cơ 04 dây 9m3 1.800 1.800 Dự kiến hoàn thành QII/2016

2
Lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng hàng container tại Chi nhánh 
Cảng Tân Vũ

5.500 5.500

3 Di chuyển phương tiện giữa các chi nhánh 20.000 20.000
Dự kiến hoàn thành trong năm 

2016

4
Dự án đầu tư 02 cần cẩu nổi tăng năng lực cạnh tranh xếp dỡ hàng 
hóa tại các bến nổi 

70.000 70.000
Dự kiến hoàn thành trong năm 

2016

5
Dự án đầu tư hệ thống cân tại chi nhánh Chùa Vẽ và Tân Vũ để kiểm 
soát tải trọng container trước khi xếp hàng xuống tàu theo quy định 
của Phụ lục công ước SOLAS có hiệu lực từ 01/07/2016

28.000 28.000
Dự kiến hoàn thành trong năm 

2016

6 Dự án đầu tư nhỏ 6.000 6.000
Dự kiến hoàn thành trong năm 

2016

III Công nghệ thông tin 119.709 72.075 961 1,3 109.475
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a Dự án chuyển tiếp từ 2014 và khởi công 2015 71.925 71.925 9 71.531

1
Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác 
container tại Cảng Tân Vũ

71.925 71.925 9 71.531

b Dự án khởi công mới 2015 19.643 150 952 634,7 9.803

1
Dự án đầu tư  hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại 
CN Cảng Tân Vũ

9.948 150 145 9.803

2 Dự án đầu tư nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS 7.703

- Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý MIS-G1 4.085

- Nâng cấp máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng MIS 3.618

3 Nâng cấp hệ thống quản lý bến container Chùa Vẽ 1.724

- Nâng cấp phần mềm CTMS 1131

- Nâng cấp thiết bị phần cứng, mạng 593 539

4 Nâng cấp website Cảng Hải Phòng 268 268

c Dự án khởi công mới năm 2016 28.141 0 0 28.141

1
Dự án xây dựng hệ thống thông tin tích hợp quản trị và điều hành 
Cảng Hải Phòng

25.569 25.569

2 Mua sắm thiết bị, công cụ kết nối dữ liệu Hải quan 600 600

3
Mua sắm máy tính di động và máy tính cầm tay tại hiện trường Chi 
nhánh Cảng Chùa Vẽ

1.200 1.200

4 Mua sắm máy vi tính, máy in 772 772


